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TRƯỜNG THCS-THPT TẢ SÌN THÀNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số : 274/QĐ-THCS&THPTTST
	Tủa Chùa, ngày 19 tháng 10  năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn giảm các khoản đóng góp cho học sinh

 năm học 2017 - 2018

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
Căn cứ vào thông tư số 12/2011/TT–BGDĐT ngày 28 tháng 03 năm 2011 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc ban hành Điều lệ trường Phổ thông;
Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của Trường THCS-THPT Tả Sìn Thàng;
Căn cứ biên bản thống nhất các khoản thu năm học 2017 – 2018 với Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp ngày 20/9/2017;
Căn cứ kết quả xét miễn giảm các khoản đóng góp của các lớp và danh sách đề nghị của giáo viên chủ nhiệm,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều I.  Miễn giảm các khoản đóng góp cho 370 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong năm học 2017 - 2018  (Có danh sách kèm theo).
Điều II. Các em học sinh có tên trong danh sách được miễn giảm 50% các khoản đóng góp theo quy định.
Điều III.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các phó hiệu trưởng, kế toán, thủ quỹ, giáo viên chủ nhiệm và các cá nhân có tên trong danh sách tại Điều I chịu trách nhiệm thi hành theo quyết định này./.




         
	Nơi nhận



   

-  Như điều III

-  Lưu VT


	HIỆU TRƯỞNG
                


	DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC MIỄN GIẢM CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP

	NĂM HỌC 2017 - 2018

	(Kèm theo Quyết định số: 274 /QĐ-THCS&THPTTST ngày 19/10/2017)

	
	
	
	
	

	STT
	Họ và tên
	Lớp 
	Tên khoản miễn giảm
	Ghi chú

	1. 
	Chang A Dê
	6A1
	Dạy thêm, học thêm 
	 

	2. 
	Hạng Quang Vinh
	6A1
	Dạy thêm, học thêm 
	 

	3. 
	Sần Lẻng Hòa
	6A1
	Dạy thêm, học thêm 
	 

	4. 
	Ly Tống Cói
	6A1
	Dạy thêm, học thêm 
	 

	5. 
	Thào A Thứ
	6A1
	Dạy thêm, học thêm 
	 

	6. 
	Giàng A Chang
	6A1
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	7. 
	Thào A Mùa
	6A1
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	8. 
	Lý Thanh Bình
	6A1
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	9. 
	Oàng Chống Soản
	6A1
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	10. 
	Giang A Dê
	6A1
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	11. 
	Lý Thanh Bình
	6A1
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	12. 
	Thào A Mùa
	6A1
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	13. 
	Sùng Thị Pàng
	6A1
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	14. 
	Lỳ Thị Pằng
	6A1
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	15. 
	Oàng Chống Dìn
	6A1
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	16. 
	Sần Lẻng Hòa
	6A1
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	17. 
	Ly Tống Cói
	6A1
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	18. 
	Hờ A Nghiên
	6A1
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	19. 
	Chang A Dê
	6A1
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	20. 
	Hạng Quang Vinh
	6A1
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	21. 
	Vàng A Chu
	6A1
	Tiền Vệ sinh 
	 

	22. 
	Hờ A Nghiên
	6A1
	Tiền Vệ sinh 
	 

	23. 
	Ly Tống Cói
	6A1
	Tiền Vệ sinh 
	 

	24. 
	Hạng Thị Ke
	6A1
	Tiền Vệ sinh 
	 

	25. 
	Giàng A Thanh
	6A1
	Tiền Vệ sinh 
	 

	26. 
	Sùng A Thành
	6A1
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	27. 
	Tín Diền Soạn
	6A1
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	28. 
	Hờ A Nghiên
	6A1
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	29. 
	Giang Thị Súa
	6A1
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	30. 
	Hạng Thị Ke
	6A1
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	31. 
	Ly Chiên Phìn
	6A2
	Dạy thêm, học thêm 
	 

	32. 
	Ly Chiên Khó
	6A2
	Dạy thêm, học thêm 
	 

	33. 
	Sỷ Sáng Chín
	6A2
	Dạy thêm, học thêm 
	 

	34. 
	Sùng Thị Xé
	6A2
	Dạy thêm, học thêm 
	 

	35. 
	Sùng A Dờ
	6A2
	Dạy thêm, học thêm 
	 

	36. 
	Giàng Thị Yến
	6A2
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	37. 
	Sùng Thị phim
	6A2
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	38. 
	Chang A Chinh
	6A2
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	39. 
	Chang A Khu
	6A2
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	40. 
	Giàng A Súa
	6A2
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	41. 
	Ly Chiên Khó
	6A2
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	42. 
	Sùng A Dờ
	6A2
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	43. 
	Sỷ Sáng Chín
	6A2
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	44. 
	Hạng A Chu
	6A2
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	45. 
	Lỳ Thị Phiên
	6A2
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	46. 
	Thào Thị Phua
	6A2
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	47. 
	Giàng Thị Sú
	6A2
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	48. 
	Giàng A Tủa
	6A2
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	49. 
	Ly Chiên Phìn
	6A2
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	50. 
	Hạng A Chu
	6A2
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	51. 
	Giàng Thị Yến
	6A2
	Tiền Vệ sinh 
	 

	52. 
	Hạng Thị Lang
	6A2
	Tiền Vệ sinh 
	 

	53. 
	Chang Thị Sùng
	6A2
	Tiền Vệ sinh 
	 

	54. 
	Giàng A Tàng
	6A2
	Tiền Vệ sinh 
	 

	55. 
	Hạng A Phong
	6A2
	Tiền Vệ sinh 
	 

	56. 
	Sùng Thị Phim
	6A2
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	57. 
	Chang A Khu
	6A2
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	58. 
	Chang A Chinh
	6A2
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	59. 
	Giàng A Súa
	6A2
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	60. 
	Giàng Thị Sú
	6A2
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	61. 
	Sỉ Sáng Duẩn
	6A3
	Dạy thêm, học thêm 
	 

	62. 
	Tín Thiền Quái
	6A3
	Dạy thêm, học thêm 
	 

	63. 
	Hạng A Tháng
	6A3
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	64. 
	Giàng A Dũng
	6A3
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	65. 
	Giàng Thị Sê
	6A3
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	66. 
	Giàng Thị Sua
	6A3
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	67. 
	Giàng Thị Sua
	6A3
	Dạy thêm, học thêm 
	 

	68. 
	Cứ Thị Dùa
	6A3
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	69. 
	Vừ A Mùa
	6A3
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	70. 
	Hạng A Minh
	6A3
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	71. 
	Sùng A Pó
	7A1
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	72. 
	Hoàng Sín Hồng
	7A1
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	73. 
	Sần Sán Tề
	7A1
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	74. 
	Hồ A Dì
	7A1
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	75. 
	Ly Lỉ Chiêu
	7A1
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	76. 
	Đào Thanh Phong
	7A1
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	77. 
	Cứ A Dê
	7A1
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	78. 
	Chang A Cha
	7A1
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	79. 
	Sỉ Tề Hủi
	7A1
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	80. 
	Lò Lỉ Xẻng
	7A1
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	81. 
	Giàng  A Súa
	7A1
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	82. 
	Lý A Cọng
	7A1
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	83. 
	Lỳ A Hùng
	7A1
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	84. 
	Hoàng Phìn Khó
	7A1
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	85. 
	Chang A Vàng
	7A1
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	86. 
	Sùng A Khua
	7A1
	Tiền Vệ sinh 
	 

	87. 
	Thào Thị Là
	7A1
	Tiền Vệ sinh 
	 

	88. 
	Giàng Thị Cha
	7A1
	Tiền Vệ sinh 
	 

	89. 
	Giàng A Súa
	7A1
	Tiền Vệ sinh 
	 

	90. 
	Vàng A Nhè
	7A1
	Tiền Vệ sinh 
	 

	91. 
	Cứ Thị Sung
	7A1
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	92. 
	Hờ A Dì
	7A1
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	93. 
	Lỳ A Hùng
	7A1
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	94. 
	Hoàng  Phìn Khó
	7A1
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	95. 
	Hạng Thị Dua
	7A1
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	96. 
	Lý Xuân Trường 
	8A1
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	97. 
	Ly Chiên Lèng
	8A1
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	98. 
	Lò Phổng Quái
	8A1
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	99. 
	Sùng A Hạng 
	8A1
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	100. 
	Thào Thị Dua
	8A1
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	101. 
	Lý Xuân Trường 
	8A1
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	102. 
	Ly Chiên Lèng
	8A1
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	103. 
	Lò Phổng Quái
	8A1
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	104. 
	Sùng A Hạng 
	8A1
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	105. 
	Thào Thị Dua
	8A1
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	106. 
	Lý Xuân Trường 
	8A1
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	107. 
	Ly Chiên Lèng
	8A1
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	108. 
	Lò Phổng Quái
	8A1
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	109. 
	Sùng A Hạng 
	8A1
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	110. 
	Thào Thị Dua
	8A1
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	111. 
	Lý Xuân Trường 
	8A1
	Tiền Vệ sinh 
	 

	112. 
	Ly Chiên Lèng
	8A1
	Tiền Vệ sinh 
	 

	113. 
	Lò Phổng Quái
	8A1
	Tiền Vệ sinh 
	 

	114. 
	Sùng A Hạng 
	8A1
	Tiền Vệ sinh 
	 

	115. 
	Thào Thị Dua
	8A1
	Tiền Vệ sinh 
	 

	116. 
	Lý Xuân Trường 
	8A1
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	117. 
	Ly Chiên Lèng
	8A1
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	118. 
	Lò Phổng Quái
	8A1
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	119. 
	Sùng A Hạng 
	8A1
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	120. 
	Thào Thị Dua
	8A1
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	121. 
	Mùa A Bình
	9A1
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	122. 
	Lý A Công
	9A1
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	123. 
	Hạng A Dờ
	9A1
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	124. 
	Mùa A Gà
	9A1
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	125. 
	Mùa A Hồng
	9A1
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	126. 
	Giàng A Lềnh
	9A1
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	127. 
	Cứ  A Lứ
	9A1
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	128. 
	Mùa A Minh
	9A1
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	129. 
	Thào A Panh
	9A1
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	130. 
	Mùa A Phi
	9A1
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	131. 
	Lò Phế Phổng
	9A1
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	132. 
	Giàng A Sèng
	9A1
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	133. 
	Chang A Súa
	9A1
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	134. 
	Hờ A Tàng
	9A1
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	135. 
	Mùa A Thanh
	9A1
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	136. 
	Giàng A Trường
	9A1
	Tiền Vệ sinh 
	 

	137. 
	Hạng A Trường
	9A1
	Tiền Vệ sinh 
	 

	138. 
	Sùng A Súa
	9A1
	Tiền Vệ sinh 
	 

	139. 
	Mùa A Bình
	9A1
	Tiền Vệ sinh 
	 

	140. 
	Lý A Công
	9A1
	Tiền Vệ sinh 
	 

	141. 
	Hạng A Dờ
	9A1
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	142. 
	Mùa A Gà
	9A1
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	143. 
	Mùa A Hồng
	9A1
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	144. 
	Giàng A Lềnh
	9A1
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	145. 
	Cứ  A Lứ
	9A1
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	146. 
	Mùa A Giàng
	9A2
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	147. 
	Hạng A Phùng
	9A2
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	148. 
	Sùng A Dũng
	9A2
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	149. 
	Vàng A  Tằng
	9A2
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	150. 
	Mùa  A Vàng
	9A2
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	151. 
	Mùa A   Dờ
	9A2
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	152. 
	Thào A Dinh
	9A2
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	153. 
	Thào A Trừ
	9A2
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	154. 
	Cứ  Thị Pàng
	9A2
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	155. 
	Sùng A Tu
	9A2
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	156. 
	Mùa A Chinh
	9A2
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	157. 
	Sỉ Sử Sáng
	9A2
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	158. 
	Thào Thị Xê
	9A2
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	159. 
	Hờ A Do
	9A2
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	160. 
	Hờ A Súa
	9A2
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	161. 
	Lý A Dì
	9A2
	Tiền Vệ sinh 
	 

	162. 
	Giàng A Vềnh
	9A2
	Tiền Vệ sinh 
	 

	163. 
	Giàng A Dũng
	9A2
	Tiền Vệ sinh 
	 

	164. 
	Hạng Thị Mảy
	9A2
	Tiền Vệ sinh 
	 

	165. 
	Thào A Tính
	9A2
	Tiền Vệ sinh 
	 

	166. 
	Giàng A Vàng
	9A2
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	167. 
	Lý A Thắng
	9A2
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	168. 
	Giàng A Vảng
	9A2
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	169. 
	Mùa A Công
	9A2
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	170. 
	Hàng A Màng
	9A2
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	171. 
	Giàng A Dùa
	10A1
	Dạy thêm, học thêm 
	 

	172. 
	Vừ A Pấng
	10A1
	Dạy thêm, học thêm 
	 

	173. 
	Mùa A Náng
	10A1
	Dạy thêm, học thêm 
	 

	174. 
	Chang A Tính
	10A1
	Dạy thêm, học thêm 
	 

	175. 
	Chang A Ky
	10A1
	Dạy thêm, học thêm 
	 

	176. 
	Giàng A Dùa
	10A1
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	177. 
	Vừ A Pấng
	10A1
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	178. 
	Mùa A Náng
	10A1
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	179. 
	Chang A Tính
	10A1
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	180. 
	Chang A Ky
	10A1
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	181. 
	Giàng A Dùa
	10A1
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	182. 
	Vừ A Pấng
	10A1
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	183. 
	Mùa A Náng
	10A1
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	184. 
	Chang A Tính
	10A1
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	185. 
	Chang A Ky
	10A1
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	186. 
	Giàng A Dùa
	10A1
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	187. 
	Vừ A Pấng
	10A1
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	188. 
	Mùa A Náng
	10A1
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	189. 
	Chang A Tính
	10A1
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	190. 
	Chang A Ky
	10A1
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	191. 
	Giàng A Dùa
	10A1
	Tiền Vệ sinh 
	 

	192. 
	Vừ A Pấng
	10A1
	Tiền Vệ sinh 
	 

	193. 
	Mùa A Náng
	10A1
	Tiền Vệ sinh 
	 

	194. 
	Chang A Tính
	10A1
	Tiền Vệ sinh 
	 

	195. 
	Chang A Ky
	10A1
	Tiền Vệ sinh 
	 

	196. 
	Giàng A Dùa
	10A1
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	197. 
	Vừ A Pấng
	10A1
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	198. 
	Mùa A Náng
	10A1
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	199. 
	Chang A Tính
	10A1
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	200. 
	Chang A Ky
	10A1
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	201. 
	Lỳ A Bang
	10A2
	Dạy thêm, học thêm 
	 

	202. 
	Lỳ A Làng
	10A2
	Dạy thêm, học thêm 
	 

	203. 
	Sùng A Sì
	10A2
	Dạy thêm, học thêm 
	 

	204. 
	Ly A Náng
	10A2
	Dạy thêm, học thêm 
	 

	205. 
	Thào A Tánh
	10A2
	Dạy thêm, học thêm 
	 

	206. 
	Lỳ A Bang
	10A2
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	207. 
	Lỳ A Làng
	10A2
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	208. 
	Sùng A Sì
	10A2
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	209. 
	Ly A Náng
	10A2
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	210. 
	Thào A Tánh
	10A2
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	211. 
	Lỳ A Bang
	10A2
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	212. 
	Lỳ A Làng
	10A2
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	213. 
	Sùng A Sì
	10A2
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	214. 
	Ly A Náng
	10A2
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	215. 
	Thào A Tánh
	10A2
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	216. 
	Lỳ A Bang
	10A2
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	217. 
	Lỳ A Làng
	10A2
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	218. 
	Sùng A Sì
	10A2
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	219. 
	Ly A Náng
	10A2
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	220. 
	Thào A Tánh
	10A2
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	221. 
	Lỳ A Bang
	10A2
	Tiền Vệ sinh 
	 

	222. 
	Lỳ A Làng
	10A2
	Tiền Vệ sinh 
	 

	223. 
	Sùng A Sì
	10A2
	Tiền Vệ sinh 
	 

	224. 
	Ly A Náng
	10A2
	Tiền Vệ sinh 
	 

	225. 
	Thào A Tánh
	10A2
	Tiền Vệ sinh 
	 

	226. 
	Lỳ A Bang
	10A2
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	227. 
	Lỳ A Làng
	10A2
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	228. 
	Sùng A Sì
	10A2
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	229. 
	Ly A Náng
	10A2
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	230. 
	Thào A Tánh
	10A2
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	231. 
	 Vừ A Câu
	10A3
	Dạy thêm, học thêm 
	 

	232. 
	Chang A Chinh
	10A3
	Dạy thêm, học thêm 
	 

	233. 
	Vừ Thị Dính
	10A3
	Dạy thêm, học thêm 
	 

	234. 
	Ly A Sình
	10A3
	Dạy thêm, học thêm 
	 

	235. 
	Sùng Thị Sung
	10A3
	Dạy thêm, học thêm 
	 

	236. 
	Thào A Cháng
	10A3
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	237. 
	Hạng A Chè
	10A3
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	238. 
	Lỳ A Chua
	10A3
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	239. 
	Vàng Thị Dông
	10A3
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	240. 
	Vàng A Khày
	10A3
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	241. 
	Sùng A Lù
	10A3
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	242. 
	Vừ A Màng
	10A3
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	243. 
	Vàng A Phía
	10A3
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	244. 
	Lờ A Giàng
	10A3
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	245. 
	 Vàng A Sinh
	10A3
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	246. 
	 Vừ A Cha
	10A3
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	247. 
	 Sỉ Sáng Dìn
	10A3
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	248. 
	 Giàng A Lểnh
	10A3
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	249. 
	Giàng Thị Phinh
	10A3
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	250. 
	 Giàng A Sùng
	10A3
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	251. 
	 Hạng A Chè
	10A3
	Tiền Vệ sinh 
	 

	252. 
	 Lỳ A Chua
	10A3
	Tiền Vệ sinh 
	 

	253. 
	 Vàng Thị Dông
	10A3
	Tiền Vệ sinh 
	 

	254. 
	Sỉ Sáng Dìn
	10A3
	Tiền Vệ sinh 
	 

	255. 
	Vừ Thị Xài
	10A3
	Tiền Vệ sinh 
	 

	256. 
	 Vàng A Khày
	10A3
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	257. 
	 Sùng A Lù
	10A3
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	258. 
	Vừ A Màng
	10A3
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	259. 
	Vàng A Phía
	10A3
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	260. 
	Lờ A Giàng
	10A3
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	261. 
	Ly A Dê
	11A1
	Dạy thêm, học thêm 
	 

	262. 
	Vàng A Nhè
	11A1
	Dạy thêm, học thêm 
	 

	263. 
	Hạng A Phổng
	11A1
	Dạy thêm, học thêm 
	 

	264. 
	Thào A Sình
	11A1
	Dạy thêm, học thêm 
	 

	265. 
	Sùng A Màng
	11A1
	Dạy thêm, học thêm 
	 

	266. 
	Sùng A Màng
	11A1
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	267. 
	Giàng A Nhè
	11A1
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	268. 
	Vì A Báo
	11A1
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	269. 
	Giàng A Chùa
	11A1
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	270. 
	Giàng A Vừ
	11A1
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	271. 
	Sùng A Màng
	11A1
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	272. 
	Giàng A Nhè
	11A1
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	273. 
	Vì A Báo
	11A1
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	274. 
	Giàng A Chùa
	11A1
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	275. 
	Giàng A Vừ
	11A1
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	276. 
	Sùng A Màng
	11A1
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	277. 
	Giàng A Nhè
	11A1
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	278. 
	Vì A Báo
	11A1
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	279. 
	Giàng A Chùa
	11A1
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	280. 
	Giàng A Vừ
	11A1
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	281. 
	Sùng A Màng
	11A1
	Tiền Vệ sinh 
	 

	282. 
	Giàng A Nhè
	11A1
	Tiền Vệ sinh 
	 

	283. 
	Vì A Báo
	11A1
	Tiền Vệ sinh 
	 

	284. 
	Giàng A Chùa
	11A1
	Tiền Vệ sinh 
	 

	285. 
	Giàng A Vừ
	11A1
	Tiền Vệ sinh 
	 

	286. 
	Sùng A Màng
	11A1
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	287. 
	Giàng A Nhè
	11A1
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	288. 
	Vì A Báo
	11A1
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	289. 
	Giàng A Chùa
	11A1
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	290. 
	Giàng A Vừ
	11A1
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	291. 
	Thào A Lử.
	11A2
	Dạy thêm, học thêm 
	 

	292. 
	Sùng A Dì.
	11A2
	Dạy thêm, học thêm 
	 

	293. 
	Sùng Thị Pằng.
	11A2
	Dạy thêm, học thêm 
	 

	294. 
	L‎‎ý A Vừ.
	11A2
	Dạy thêm, học thêm 
	 

	295. 
	Sùng A Nhính.
	11A2
	Dạy thêm, học thêm 
	 

	296. 
	Ly Thị Lay
	11A2
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	297. 
	Vừ Thị Dè
	11A2
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	298. 
	Mùa A Dũng
	11A2
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	299. 
	Giàng A Vảng
	11A2
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	300. 
	Vừ Thị Dê
	11A2
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	301. 
	Giàng A Chơ
	11A2
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	302. 
	Thào A Chang 7/12
	11A2
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	303. 
	Thào A Chang 30/10
	11A2
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	304. 
	Mùa A Dũng
	11A2
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	305. 
	Thào A Chang 7/12
	11A2
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	306. 
	Thào A Thắng
	11A2
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	307. 
	Thào A Tàng
	11A2
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	308. 
	Thào A Chu
	11A2
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	309. 
	Vàng A Gống
	11A2
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	310. 
	Mùa A Chu
	11A2
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	311. 
	Sùng A Dì
	11A2
	Tiền Vệ sinh 
	 

	312. 
	Thào A Lử
	11A2
	Tiền Vệ sinh 
	 

	313. 
	Sùng Thị Pằng
	11A2
	Tiền Vệ sinh 
	 

	314. 
	Giàng A Vảng
	11A2
	Tiền Vệ sinh 
	 

	315. 
	Thào A Chang 7/12
	11A2
	Tiền Vệ sinh 
	 

	316. 
	Thào A Lử
	11A2
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	317. 
	Lý A Vừ
	11A2
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	318. 
	Vàng A Gống
	11A2
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	319. 
	Giàng A Sinh
	11A2
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	320. 
	Giàng A Tằng
	11A2
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	321. 
	Hoàng Sấn Phổng
	12A1
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	322. 
	Sùng A Màng
	12A1
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	323. 
	Chang A Súa
	12A1
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	324. 
	Oàng Seo Diên
	12A1
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	325. 
	Giàng A Cầu
	12A1
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	326. 
	Hoàng Sấn Phổng
	12A1
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	327. 
	Sùng A Màng
	12A1
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	328. 
	Chang A Súa
	12A1
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	329. 
	Oàng Seo Diên
	12A1
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	330. 
	Giàng A Cầu
	12A1
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	331. 
	Giàng A Chơ
	12A1
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	332. 
	Giàng Thị Hương
	12A1
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	333. 
	   Thào A Cầu
	12A1
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	334. 
	Thào A Tùng
	12A1
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	335. 
	Hạng A Lỳ
	12A1
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	336. 
	Hoàng Sấn Phổng
	12A1
	Tiền Vệ sinh 
	 

	337. 
	Sùng A Màng
	12A1
	Tiền Vệ sinh 
	 

	338. 
	Chang A Súa
	12A1
	Tiền Vệ sinh 
	 

	339. 
	Oàng Seo Diên
	12A1
	Tiền Vệ sinh 
	 

	340. 
	Giàng A Cầu
	12A1
	Tiền Vệ sinh 
	 

	341. 
	Hoàng Sấn Phổng
	12A1
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	342. 
	Sùng A Màng
	12A1
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	343. 
	Chang A Súa
	12A1
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	344. 
	Oàng Seo Diên
	12A1
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	345. 
	Giàng A Cầu
	12A1
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	346. 
	Sùng A Tằng
	12A2
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	347. 
	Chang A Chớ
	12A2
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	348. 
	Vàng A Giàng
	12A2
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	349. 
	Giàng A Chinh
	12A2
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	350. 
	Hạng A sinh
	12A2
	Tiền xây dựng cảnh quan 
	 

	351. 
	Sùng A Tăng
	12A2
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	352. 
	Chang A Chớ
	12A2
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	353. 
	Vàng A Giàng
	12A2
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	354. 
	Mùa A Nhè
	12A2
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	355. 
	Hạng A Vàng
	12A2
	Tiền nước uống sinh hoạt 
	 

	356. 
	Phàn Thị Nháu
	12A2
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	357. 
	Chang A Phi
	12A2
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	358. 
	Chang A Thu
	12A2
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	359. 
	Giàng A Chu A
	12A2
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	360. 
	Lỳ Thị Dở
	12A2
	Tiền Quỹ hội hội phụ huynh
	 

	361. 
	Sùng A Tăng
	12A2
	Tiền Vệ sinh 
	 

	362. 
	Chang A Chớ
	12A2
	Tiền Vệ sinh 
	 

	363. 
	Vàng A Giàng
	12A2
	Tiền Vệ sinh 
	 

	364. 
	Sùng A Vừ
	12A2
	Tiền Vệ sinh 
	 

	365. 
	Vàng A Chù
	12A2
	Tiền Vệ sinh 
	 

	366. 
	Cứ A Súa
	12A2
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	367. 
	Giàng A Chư
	12A2
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	368. 
	Giàng A Vàng
	12A2
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	369. 
	Chang A Chư
	12A2
	Quỹ thi đua khen thưởng
	 

	370. 
	Giàng A Long
	12A2
	Quỹ thi đua khen thưởng
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